CĐCS TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
TỔ CĐ: Khoa Công nghệ Cơ khí
BẢNG TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THAM GIA HỘI THAO TRƯỜNG

 NĂM HỌC 2017 – 2018
	Stt
	Họ tên
	Bóng chuyền
	Nhảy dây
	Chuyền thun
	Đạp bong bóng
	Kiểm diện
	Ghi chú
(ghi rõ lý do vắng, đi trễ và về sớm…)

	
	
	Tham gia
	Cổ vũ
	Tham gia
	Cổ vũ
	Tham gia
	Cổ vũ
	Tham gia
	Cổ vũ
	Vắng
	Đầu giờ
	Giữa giờ
	Cuối giờ
	

	1
	Dương Minh Chung
	X
	
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	X
	X
	

	2
	Nguyễn Tam Cương
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	X
	
	Coi thi giỏi nghề cấp khoa

	3
	Nguyễn Tiến Dũng
	X
	
	X
	
	
	X
	
	X
	
	X
	X
	X
	

	4
	Nguyễn Duy Hải
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	X
	X
	

	5
	Trần Thị Hương
	
	X
	
	X
	X
	
	
	X
	
	X
	X
	
	

	6
	Dương Thị Hồng
	
	X
	
	X
	X
	
	X
	
	
	X
	X
	X
	

	7
	Trương Thị Phương Hồng
	
	X
	X
	
	
	X
	
	X
	
	X
	X
	X
	

	8
	Trần Đình Khải
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	X
	
	Có giờ dạy

	9
	Vũ Quang Khải
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	X
	
	

	10
	Đỗ Thị Phương Khanh
	
	X
	X
	
	
	X
	
	X
	
	X
	X
	X
	

	11
	Nguyễn Thành Long
	X
	
	
	X
	X
	
	
	X
	
	X
	X
	X
	

	12
	Nguyễn Tiến  Nhân
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	X
	X
	

	13
	Hà Phước Tuấn
	X
	
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	X
	
	

	14
	Vũ Đức Pháp
	X
	
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	X
	
	Coi thi giỏi nghề cấp khoa

	15
	Nguyễn Thanh Vĩnh Phúc
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	X
	
	Có giờ dạy

	16
	Võ Minh Quang
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	X
	
	

	17
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	X
	
	
	X
	X
	
	X
	
	
	X
	X
	X
	

	18
	Phan Văn Thành
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	X
	
	Coi thi giỏi nghề cấp khoa

	19
	Trần Minh Thông
	
	X
	X
	
	
	X
	
	X
	
	X
	X
	X
	

	20
	Phan Thị Xuân Trang
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	X
	X
	

	21
	Bùi Anh Tuấn
	
	X
	
	X
	X
	
	
	X
	
	X
	X
	
	

	22
	Chung Trần Thế Vinh
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	X
	
	Coi thi giỏi nghề cấp khoa

	23
	Nguyễn Thanh Vũ
	
	X
	X
	
	
	X
	
	X
	
	X
	X
	
	

	24
	Lư Thị Yến Vũ
	
	X
	
	X
	X
	
	
	X
	
	X
	X
	
	

	25
	Nguyễn Thanh Giang
	X
	
	
	X
	
	X
	
	
	
	X
	X
	
	Có giờ dạy


